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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020 

THÔNG TƯ  

Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng  

đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ   

 

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 
Nam, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ 

thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử 

dụng làm ốp lát và mỹ nghệ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng 

sản, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thăm dò, đánh giá trữ 

lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đá khối là đá tự nhiên bao gồm đá magma, đá trầm tích, đá biến chất ở 

dạng khối liền, không bị nứt nẻ. 

2. Đá khối sử dụng làm ốp lát (sau đây gọi chung là đá ốp lát) là khối đá 

có kích thước lớn hơn hoặc bằng 0,4m3, để sử dụng dạng nguyên khối hoặc gia 

công thành dạng tấm dùng làm trang trí, ốp, lát. 

3. Đá khối sử dụng làm mỹ nghệ (sau đây gọi chung là đá mỹ nghệ) là 

khối đá có kích thước lớn hơn hoặc bằng 0,1m3, để sử dụng dạng nguyên khối 

hoặc gia công, chế tác tạo ra các sản phẩm mỹ nghệ. 
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4. Độ nứt nẻ là mức độ phát triển các khe nứt tự nhiên trong đá tạo            

thành các hệ thống khe nứt có thế nằm tương tự nhau, làm giảm độ nguyên khối 

của đá.  

5. Khoảng cách giữa các khe nứt (ký hiệu là l) trong cùng một hệ thống 

khe nứt là khoảng cách giữa hai khe nứt liền kề có thế nằm tương tự nhau.  

Điều 4. Phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên và các yêu cầu khoanh nối 

khối trữ lượng, tài nguyên 

Việc phân cấp trữ lượng, tài nguyên và các yêu cầu khoanh nối khối trữ 

lượng, tài nguyên của đá ốp lát và đá mỹ nghệ thực hiện theo quy định tại Thông 

tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản 

rắn (sau đây gọi tắt là Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT), cụ thể:  

1. Tiêu chí phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên đá ốp lát và đá mỹ nghệ: 

thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT.  

2. Cấp trữ lượng và cấp tài nguyên đá ốp lát và đá mỹ nghệ thực hiện theo 

quy định tại Điều 6 Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT.  

3. Yêu cầu về mức độ đánh giá và khoanh nối các cấp trữ lượng, cấp tài 

nguyên thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT.  

Điều 5. Phân chia nhóm mỏ thăm dò 

1. Việc phân chia nhóm mỏ thăm dò được thực hiện trên cơ sở mức độ 

phức tạp về cấu trúc địa chất mỏ; hình dạng, kích thước, mức độ ổn định về bề 

dày, chất lượng đá, cấu tạo bên trong đá của thân khoáng và các chỉ số định 

lượng đánh giá mức độ biến đổi của các thông số khác.  

2. Phân chia nhóm mỏ thăm dò: 

a) Mỏ đá ốp lát được chia làm 03 nhóm: Nhóm mỏ đơn giản (ký hiệu I); 

Nhóm mỏ tương đối phức tạp (ký hiệu II); Nhóm mỏ phức tạp (ký hiệu III); 

b) Mỏ đá mỹ nghệ được chia thành 04 nhóm: Nhóm mỏ đơn giản (ký hiệu 

I); Nhóm mỏ tương đối phức tạp (ký hiệu II); Nhóm mỏ phức tạp (ký hiệu III); 

Nhóm mỏ rất phức tạp (ký hiệu IV).  

3. Việc xếp nhóm mỏ thăm dò quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện 

theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.  

Điều 6. Yêu cầu về công tác thăm dò  

1. Quá trình thăm dò phải tuân thủ nguyên tắc từ khái quát đến chi tiết, 

mạng lưới từ thưa đến dày; nội dung công việc của từng công đoạn phải thực 

hiện đầy đủ, đúng kỹ thuật; mức độ nghiên cứu mỏ phải đảm bảo đủ cơ sở về số 

liệu, tài liệu xác định được chất lượng, trữ lượng và khả năng khai thác đá khối 

sử dụng làm ốp lát, mỹ nghệ và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo 

quy định của pháp luật. 
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2. Thiết kế moong khai thác thử để thu thập các thông tin về chiều dày đới 

phong hoá, yếu tố thế nằm của các hệ thống khe nứt, độ nguyên khối, độ thu hồi 

đá khối thuộc các cấp khối khác nhau, lấy mẫu công nghệ nghiên cứu tính chất 

trang trí, công nghệ gia công đá ốp lát và tỷ lệ thu hồi sản phẩm cuối cùng. 

Moong khai thác thử được thiết kế bảo đảm đại diện cho khu vực thăm 

dò. Thể tích moong khai thác thử tối đa 100m3/01 moong (đối với đá ốp lát) và 

50 m3/01 moong (đối với đá mỹ nghệ), trong đó thể tích moong khai thác thử 

không bao gồm lớp đất phủ, đá phong hoá.  

Số lượng moong khai thác thử của một (01) đề án thăm dò được thiết kế 

tối đa 03 moong khai thác thử và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định 

đề án thăm dò xem xét, quyết định. 

3. Thu thập đầy đủ số liệu, tài liệu địa chất và các tài liệu khác liên                      

quan đảm bảo đủ cơ sở cho việc thiết kế khai thác. Việc thu thập thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về thu thập, thành 

lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò 

khoáng sản. 

4. Thực hiện thăm dò trên toàn bộ khu vực thuộc đề án thăm dò theo Giấy 

phép thăm dò được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.  

5. Công trình thăm dò đá ốp lát, đá mỹ nghệ bảo đảm thực hiện các nội 

dung chính sau:    

a) Sử dụng các công trình khoan, khai đào, dọn sạch vỉa lộ, đo khe nứt, 

trạm đo đếm tảng lăn và moong khai thác thử để đánh giá khả năng thu hồi, chất 

lượng đá và khoanh nối thân khoáng. Lựa chọn công trình thăm dò phù hợp với 

điều kiện thế nằm, cấu tạo của thân khoáng, chiều dày, đặc tính lớp phủ và bề 

mặt địa hình; 

b) Bố trí các công trình thăm dò bảo đảm khống chế hết bề dày thân 

khoáng hoặc đạt chiều sâu dự kiến khai thác trong phạm vi ranh giới thăm dò;  

c) Mạng lưới định hướng các công trình thăm dò thực hiện theo quy định 

tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này; 

d) Bố trí phù hợp mạng lưới các trạm đo khe nứt để bảo đảm thu thập đầy 

đủ các số liệu nhằm xác định độ nguyên khối của đá. Thực hiện đo khe nứt trên 

nền khoan hoặc gần kề vị trí lỗ khoan để kết hợp xử lý khe nứt trên mặt và dưới 

sâu. Không đo khe nứt tại các công trình có nổ mìn;  

đ) Tỷ lệ lấy mẫu lõi khoan qua thân khoáng phải đạt tối thiểu 85%, qua 

các tầng đá xen kẹp hoặc đá vây quanh phải đạt tối thiểu 80%;    

e) Moong khai thác thử được thiết kế bảo đảm đáp ứng đầy đủ các quy định 

tại khoản 2 Điều này. 
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Điều 7. Yêu cầu về cơ sở địa hình và công tác trắc địa 

1. Diện tích thăm dò thể hiện trên bản đồ địa hình với tỷ lệ tương ứng yêu 

cầu của công tác thăm dò. Bản đồ địa hình được thành lập theo quy định hiện 

hành về công tác trắc địa trong thăm dò khoáng sản. 

2. Tất cả các công trình thăm dò phải xác định toạ độ, độ cao theo mạng 

lưới toạ độ Quốc gia theo quy định hiện hành. 

3. Địa hình mỏ thăm dò được đo vẽ chi tiết ở tỷ lệ ≥ 1:2.000.  

Điều 8. Yêu cầu về đo vẽ địa chất  

1. Công tác đo vẽ địa chất khu mỏ phải đảm bảo xác định được đặc điểm 

cấu trúc địa chất, điều kiện thành tạo, thành phần thạch học và mức độ biến đổi, 

phát triển hang hốc của thân khoáng, độ nứt nẻ và mức độ phá huỷ của đá. Phải 

thành lập bản đồ cấu trúc địa chất mỏ ở tỷ lệ 1:2.000 (đối với đá ốp lát) và 

1:1.000 (đối với đá mỹ nghệ) kèm theo các mặt cắt địa chất. Bản đồ địa chất 

vùng phải thể hiện ở tỷ lệ 1:10.000 hoặc lớn hơn trên cơ sở bản đồ địa chất đã 

được điều tra ở tỷ lệ lớn nhất.  

2. Việc lập các bản đồ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thực hiện 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 49:2012-BTNMT ban hành kèm theo 

Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản 

đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền. 

Điều 9. Yêu cầu về công tác địa chất thủy văn - địa chất công trình 

1. Đánh giá địa chất thủy văn: 

a) Thu thập tài liệu địa chất thủy văn khu vực thăm dò tối thiểu 05 năm 

gần nhất tại thời điểm thăm dò; 

b) Kết quả thăm dò phải đánh giá được các tầng chứa nước chính có thể 

làm ngập lụt mỏ, đặc biệt ở phần mỏ có nhiều khả năng ngập lụt để giải quyết 

vấn đề tháo khô mỏ;  

Trường hợp, diện tích thăm dò kề cận các công trường khai thác đang 

hoạt động có điều kiện địa chất thuỷ văn - địa chất công trình tương tự thì trong 

quá trình xác định các thông số về địa chất thuỷ văn - địa chất công trình phải 

thu thập, sử dụng các số liệu về mức độ ngập nước, điều kiện địa chất công 

trình, các biện pháp tháo khô mỏ đã áp dụng ở các công trường khai thác này; 

c) Phải nghiên cứu thành phần hóa học và vi sinh vật của nước, đánh giá 

hàm lượng có ích, có hại trong nước; đánh giá ảnh hưởng của việc bơm thoát 

nước mỏ đến công trình sử dụng nước ngầm, nước sinh hoạt trong vùng. Kiến 

nghị giải pháp cấp, thoát nước và mức độ ảnh hưởng của việc tháo khô mỏ đến 

môi trường xung quanh. 

2. Đánh giá địa chất công trình: 

a) Xác định tính chất cơ lý của đá khối, đá vây quanh trong điều kiện tự 

nhiên và trong điều kiện bão hòa nước; đặc điểm địa chất công trình của các 


